
DANH MỤC
DỰ KIẾN CÁC CƠ SỞ NHÀ,  ĐẤT CÓ THỂ SỬ DỤNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO THUÊ

(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-UBND ngày     tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh)

STT Tên đơn vị tiếp nhận, quản lý, sử
dụng/ địa chỉ cơ sở nhà, đất

Số lượng
cơ sở

nhà, đất
hiện có

Năm đưa
vào sử
dụng

Hồ sơ pháp lý

Diện tích (m2)

Nguyên giá GTCL Hiện trạng sử dụng Tên đơn vị đang
quản lýĐất Xây dựng

nhà
Sàn xây

dựng nhà

1
Đất điểm trường thôn Ba Nhà

1
2015

Chưa có
GCNQSDĐ

624,00 49.920.000 49.920.000 Còn sử dụng được-không sử dụng

Trung tâm Cung
ứng Dịch vụ công

xã Ba Dinh

Nhà cấp IV 2015 110,00 110,00 34.740.000 11.568.420 Còn sử dụng được-không sử dụng

2

Đất (điểm trường thôn Kách Lang
(Làng Măng cũ)) 1

2009 GCN QSDĐ số
T01305 ngày

15/6/2009

440,20 35.216.000 35.216.000 Còn sử dụng được-không sử dụng

Nhà cấp IV 2008 56,00 56,00 80.000.000 0 Còn sử dụng được-không sử dụng

3

Đất (điểm trường thôn Kà La (Nước
Tiên cũ)) 1

2015 GCN QSDĐ số
CT05880 ngày

31/12/2015

351,80 56.288.000 56.288.000 Còn sử dụng được-không sử dụng

Nhà cấp IV 2012 75,20 75,20 561.546.098 186.994.851 Còn sử dụng được-không sử dụng

4
Đất (điểm trường thôn Nước Lang)

1
2010 GCN QSDĐ số

CT00062 ngày
17/6/2010

604,20 96.672.000 96.672.000 Còn sử dụng được-không sử dụng

Nhà cấp IV 2012 35,00 35,00 150.000.000 19.935.000 Còn sử dụng được-không sử dụng

5
Đất (điểm trường thôn Kách Lang)

1
2007 GCN QSDĐ số

CT00635 ngày
11/4/2007

567,00 45.360.000 45.360.000 Còn sử dụng được-không sử dụng

Nhà cấp IV 2008 66,56 66,56 288.000.000 0 Còn sử dụng được-không sử dụng

TỔNG CỘNG 5 2.587,20 342,76 342,76 1.397.742.098 501.954.271
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